
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 1 + tầng 2, Số 96 Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

02/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA DENTAL

0108007804

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA DENTAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967451394
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng (không hoạt động tại 
trụ sở)

1079

2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa (không hoạt 
động tại trụ sở)

3250

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất răng giả (không hoạt động tại trụ sở)

3290

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2023

8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất răng giả bằng kim loại, mạ kim loại (không 
hoạt động tại trụ sở)

2599

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể 
thao; Bán buôn kem đánh răng.

4649

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn răng giả (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa 
chất sử dụng trong nông nghiệp và không bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở)

4669

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ răng giả 

4773

15. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Chuyên khoa răng hàm mặt (không lưu trú bệnh nhân)

8620(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TUẤN ANH

Tổ 11, Phường 
Phúc Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

544.500 5.445.000.000 55,000

Tổng số 544.500 5.445.000.000 55,000

0010840072
21

2 PHAN TRỊNH 
VIỆT KIÊN

44B Hàng Tre, 
Phường Lý Thái 
Tổ, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 10,000

Tổng số 99.000 990.000.000 10,000

B3630999

3 PHAN TRỊNH 
QUỐC KIÊN

44B Hàng Tre, 
Phường Lý Thái 
Tổ, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

198.000 1.980.000.000 20,000

Tổng số 198.000 1.980.000.000 20,000

C2856888

4 PHẠM XUÂN 
SANG

Thôn 6, Xã Vĩnh 
Hào, Huyện Vụ 
Bản, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

148.500 1.485.000.000 15,000

Tổng số 148.500 1.485.000.000 15,000

162918789

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001084007221
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 11, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 51, ngõ 27, đường Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN ANH Nam

28/06/1984 Kinh Việt Nam

13/04/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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